
 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN: GDQP – AN – KHỐI 10 

TT Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Bài 4: Phòng, chống vi phạm 

pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông 

3 2  2 1 1    5TN 3TN 

 

1TN 

 

22,5% 

2 

Bài 5 : Bảo vệ an ninh quốc gia 

và bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội 

3 1  4 2 2   1 7TN 

 

3TN 

 

2TN 

1TL 
40% 

3 
Bài 6: Một số hiểu biết về an 

ninh mạng 
2 1  2 1 1  1 1 4TN 

2TN 

1TL 

1TN 

1TL 
37,5% 

Tổng số câu 8 4  8 4 4  1 2 16TN 
8TN 

1TL 

4TN 

2TL 
100% 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4 3 3 10 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN: GDQP – AN – KHỐI 10 

 

TT 

 

 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 
 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Bài 4: Phòng, chống vi 

phạm pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông 

- Biết:  

- Nêu được khái niệm pháp luật, vi 

phạm pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông.  

- Nêu được các loại hình giao thông 

phổ biến: đường bộ, đường sắt, 

đường thủy, hàng không.  

- Nêu được một số hành vi vi phạm 

pháp luật về TTATGT thường gặp.  

- Hiểu: 

 + Giải thích được vì sao phải tuân 

thủ pháp luật về TTATGT.  

+ Phân tích được tác hại, hậu quả của 

việc vi phạm TTATGT.  

- Vận dụng: Trách nhiệm của bản 

thân  trong việc tuân thủ quy định của 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

3 2  2 1 1    

2 

Bài 5 : Bảo vệ an ninh 

quốc gia và bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội 

- Biết:  

+ Nêu được khái niệm an ninh quốc 

gia , bảo vệ an ninh quốc gia và trật 

tự, an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội. 

- Hiểu: 

+ Trình bày được tình hình bảo vệ an 

ninh quốc gia. 

+ Trình bày bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội. 

3 1  4 2 2   1 



 
 

- Vận dụng: Trách nhiệm của công 

dân và học sinh để góp phần bảo vệ an 

ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội. 

3 

Bài 6: Một số hiểu biết về 

an ninh mạng 

- Biết:  

+ Nêu được khái niệm cơ bản về 

mạng, an ninh mạng.  

+ Nêu được bố cục của Luật an ninh 

mạng. 

- Hiểu:  

+ Trình bày được các hành vi bị 

nghiêm cấm về an ninh mạng. 

- Vận dụng:  

+ Vận dụng kiến thức đã học để biết 

tự bảo vệ mình khi sử dụng Internet 

và mạng xã hội. 

+ Các ứng dụng phổ biến trên 

Internet phục vụ cho học tập. 

+ Nêu được những mặt tích cực và 

hạn chế của những ứng dụng này. 

2 1  2 1 1  1 1 

Tổng số câu 8 4  8 4 4  1 2 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 

 

 

 


